SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI :
THIẾT KẾ BÀI DẠY TIẾT BÀI TẬP VẬT LÝ 
CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 

NỘI DUNG

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
- Đa số bài tập ở sách giáo khoa chỉ dừng lại ở mức củng cố, còn thiếu nhiều so với lượng kiến thức đã nêu trong lý thuyết.
- Một số giáo viên khi đến tiết bài tập chỉ gọi học sinh lên bảng giải một số bài tập trong sách giáo khoa, nên khả năng giải bài tập của các em học sinh còn hạn hẹp.
- Tiết bài tập theo phân phối chương trình còn ít
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác
- Kiến thức cần truyền đạt nặng so với thời gian
- Kiến thức, năng lực của GV về PPDH mới còn hạn chế
- Đa phần các em còn hỏng nhiều kiến thức cũ ở các lớp dưới : không biết đổi đơn vị, chuyển vế khi tính toán...
- Một bộ phận học sinh còn lười học, chỉ trông chờ giáo viên giải đến đâu chép đến đó
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
“Thiết kế bài dạy tiết bài tập vật lý cho học sinh trường THPT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh”
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Vật lý là môn học đòi hỏi phải có nhiều tư duy. Nhìn vào một bài tập vật lí nhiều học sinh không biết nên bắt đầu từ đâu để có phương án thích hợp. Khả năng giải bài tập Vật lý của các em còn hạn hẹp, nên việc hình thành phương pháp giải bài tập với từng dạng bài sẽ khó đối với một bộ phận học sinh. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Thiết kế bài dạy tiết bài tập Vật lý cho học sinh trường THPT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh”.
I. Ý NGHĨA KHOA HỌC
Tiết bài tập giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức, qua đó phát huy tính tích cực học tập, nghiên cứu môn Vật lý của học sinh.
II. Ý NGHĨA THỰC TIỄN
Một số giáo viên còn xem nhẹ tiết bài tập, chỉ dạy các bài tập ở sách giáo khoa là xong. Chính vì vậy, dạy một tiết bài tập đúng mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng môn học.
III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Giúp học sinh rèn luyện phương pháp giải bài tập để nâng cao chất lượng học tập.

B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

I. THỰC TRẠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
    I.1. Phạm vi áp dụng :
Áp dụng cho học sinh khối 12 trường THPT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
    I.2. Thực trạng đề tài :
- Đa số bài tập ở sách giáo khoa chỉ dừng lại ở mức củng cố, còn thiếu nhiều so với lượng kiến thức đã nêu trong lý thuyết.
- Một số giáo viên khi đến tiết bài tập chỉ gọi học sinh lên bảng giải một số bài tập trong sách giáo khoa, nên khả năng giải bài tập của các em học sinh còn hạn hẹp.
- Tiết bài tập theo phân phối chương trình còn ít
- Kiến thức cần truyền đạt nặng so với thời gian
- Kiến thức, năng lực của GV về PPDH mới còn hạn chế
- Đa phần các em còn hỏng nhiều kiến thức cũ ở các lớp dưới : không biết đổi đơn vị, chuyển vế khi tính toán...
- Một bộ phận học sinh còn lười học, chỉ trông chờ giáo viên giải đến đâu chép đến đó
II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
    II.1. Cơ sở đề xuất giải pháp :
- Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của việc dạy và học môn Vật lý của trường THPT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
- Căn cứ vào yêu cầu nâng cao chất lượng, tạo hứng thú học tập cho học sinh.
- Căn cứ vào thực trạng khi dạy và học tiết bài tập Vật lý của giáo viên và học sinh
    II.2. Giải pháp chủ yếu :
	II.2.1 Chuẩn bị :
	Trước mỗi tiết bài tập có rất nhiều tiết lý thuyết .Cho nên, mỗi bài dạy lý thuyết cần nêu bật nội dung chính, đưa ví dụ minh hoạ,từ đó hình thành phương pháp giải bài tập về loại vấn đề đó.
	Ví dụ : Trong chương trình Vật lý 12 ban cơ bản, bài “ Hiện tượng quang điện” không đề cập đến công thức Anhxtanh, nhưng phần bài tập lại có liên quan đến vấn đề này. Vì thế trong tiết lý thuyết cần trình bày cho học sinh rồi đưa ra bài tập minh họa.
	II.2.2. Phương pháp chung thực hiện tiết bài tập :
- Bước 1 : Ôn tập hệ thống kiến thức.
- Bước 2: Phân loại các dạng bài tập 
- Bước 3 : Củng cố , đánh giá.
	II.2.3. Phương pháp cụ thể thực hiện tiết bài tập :
- Bước 1:Hệ thống các dạng bài tập về giao thoa ánh sáng
DẠNG 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG.
Câu 1(ĐH 2011): Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:
	A. tím, lam, đỏ.	B. đỏ, vàng, lam.	C. đỏ, vàng.	D. lam, tím.
Câu 2(ĐH 2012): Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có
	A. màu tím và tần số f.	B. màu cam và tần số 1,5f.
	C. màu cam và tần số f.	D. màu tím và tần số 1,5f.

Câu 3(ĐH 2012): Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, , rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là




	A. = rt = rđ.	B. rt<< rđ.	C. rđ<< rt.	D. rt< rđ<.
Câu 4:Bước sóng của ánh sáng màu vàng trong không khí là λ=0,6µm, trong thủy tinh(n=1,5) sóng ánh sáng này có bước sóng là 
		A. 0,4 µm.		B. 0,9 µm.		C. 0,6 µm.		D.0,5 µm.
Câu 5: Một lăng kính có góc chiết quang A= 50 , chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ nđ = 1,64 và đối với tia tím là nt = 1,68.  Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới rất nhỏ. Góc lệch giữa tia ló màu đỏ và tia tím ra khỏi lăng kính là
	A. 0,2 rad. 		B. 0,2O.		C. 0,02 rad. 		D. 0,02O
DẠNG 2 : KHOẢNG VÂN, VỊ TRÍ VÂN SÁNG, VÂN TỐI
Câu 1: Trong thí nghiệm I-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là
	A. i/4 		B. i/2	 C. i 	D. 2i 
Câu 2: Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này đến vân sáng bậc 5 bên kia so với vân sáng trung tâm là
	A. 7i. 		B. 8i. 	C. 9i. 	D. 10i.
Câu 3: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 9 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là
	A. 4i.		            B. 5i. 	C. 14i. 	D. 13i.
Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7ở cùng một bên vân trung tâm là
	A. x = 3i. 	B. x = 4i.	C. x = 5i. 	D. x = 10i.
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này vân trungtâm đến vân sáng bậc 3 bên kia vân trung tâm là
	A. 6i. 		B. i. 	C. 7i.	D. 12i.
			DẠNG 3 : SỐ VÂN TRÊN MÀN HOẶC TRÊN ĐOẠN THẲNG MN.
Câu 1: Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m, ánh sáng dùng có bước sóng  = 0,5m. Bề rộng của giao thoa trường là 18mm. Số vân sáng N1, vân tối N2 có được là
A.N1 = 11, N2 = 12		B. N1 = 7, N2 = 8		C. N1 = 9, N2 = 10     D. N1 = 13, N2 = 14
Câu 2: Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 2mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 3m, ánh sáng dùng có bước sóng  = 0,5m. Bề rộng của giao thoa trường là 1,5cm. Số vân sáng N1, vân tối N2 có được là
	A.N1 = 19, N2 = 18		B. N1 = 21, N2 = 20	C. N1 = 25, N2 = 24   D. N1 = 23, N2 = 22
Câu 3: Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 2mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 3m, ánh sáng dùng có bước sóng  = 0,6m. Bề rộng của giao thoa trường là 1,5cm. Tổng số vân sáng và vân tối có được là
31				B. 32				C. 33					D. 34
Câu 4: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng vân là 1,12.103 m. Xét hai điểm M và N cùng ở một phía đối với vân sáng chính giữa O. Biết OM = 0,56. 104 m và ON = 0,96. 103 m. Số vân sáng giữa M và N là:
	A.	2.	B.	4.	C.	6.	D.	5.
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe S1 vàS2 là 1 mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 1m, bước sóng ánh sáng bằng 0,5 μm. Xét 2 điểm M và N (ở cùng phía đối với vân trung tâm) có tọa độ lần lượt xM = 2 mm và xN  = 6 mm. Giữa M và N có
	A.	6 vân sáng.	B.	7 vân sáng.     C.	5 vân sáng.  D.12 vân sáng.
DẠNG 4 : DỜI MÀN
Câu 1: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng I-âng với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn D =1m . Để tại vị trí của vân sáng bậc 5 trên màn là vân sáng bậc 2 thì phải dời màn ra hay về gần so với vị trí ban đầu một khoảng bao nhiêu?
	A.	ra xa 1,5 m.	B.	gần 1,5m.	C.	về gần 2,5m.	D.	ra xa 2,5m.
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với nguồn là ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm. Người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3 mm khi dời màn ra xa hai khe đoạn 0,5 m. Giá trị của bước sóng λ bằng
	A.	0,65μm.	B. 0,6 μm.	C.	0,45 μm.		D.	0,5μm.
Câu 3(ĐH 2011):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
	A. 0,64 m	B. 0,50 m	C. 0,45 m	D. 0,48 m


Câu 4(ĐH 2013): Thực hiện thí nghiệm Y -  âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố  định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao  thoa tại M chuyển  thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng  bằng




	A. 0,6	B.  0,5	C. 0,4	D. 0,7
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc , màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2Δa thì tại M là:
A. vân tối thứ 9 .	B. vân sáng bậc 9.	C. vân sáng bậc 7.	D. vân sáng bậc 8.
DẠNG 5:VÂN TRÙNG 2 ĐƠN SẮC.
Câu 1: Ánh sáng được dùng trong thí nghiệm giao thoa gồm 2 ánh sáng đơn sắc ánh sáng lục có bước sóng λ1 = 0,50 μm và ánh sáng đỏ có bước sóng λ2 = 0,75 μm. Vân sáng lục và vân sáng đỏ trùng nhau lần thứ nhất (kể từ vân sáng trung tâm) ứng với vân sáng đỏ bậc
	A. 5. 		           B. 6. 	C. 4. 	D. 2.
Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng, cho a = 2 mm, D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở khác phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 14,2 mm và 5,3 mm. Số vân sáng có màu giống vân trung tâm trên đoạn MN là
	A. 15. 		B. 17. 	C. 13. 	D. 16.
Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nhờ khe I-âng, 2 khe hẹp cách nhau 1,5 mm. Khoảng cách từ màn E đến 2 khe là D = 2 m, hai khe hẹp được rọi đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,48 μm và λ2 = 0,64 μm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân trung tâm và vân sáng cùng màu với vân trung tâm?
	A. 2,56 mm. 	B. 1,92 mm. 	C.2,36 mm. 	D.5,12 mm.
Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng, cho a = 1,5 mm, D = 1,2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát đối xứng có bề rộng 1,2 cm thì số vân sáng quan sát được là
	A. 51. 	B. 49.	C. 47. 	D. 57.
Câu 5: Trong thí nghiệm I-âng, chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm và λ2 = 0,6 μm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm nằm cùng một phía so với vân trung tâm. Biết tại điểm M trùng với vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ λ1; tại N trùng với vị trí vân sáng bậc 11 của bức xạ λ2. Tính số vân sáng quan sát được trên đoạn MN ?
	A. 24. 	B. 17. 	C. 18. 	D. 19.
- Bước 2 : Cho các em làm bài tập trong đề cương đã phát 
- Bước 3 : Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết học, dăn dò soạn bài mới.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
          Qua thực tế giảng dạy ở các lớp 12 ,vận dụng các phương pháp dạy học nói trên, tôi nhận thấy kết quả cuối học kì I của học sinh có sự chuyển biến tích cực, đạt chỉ tiêu đề ra, học sinh khá chủ động trong việc giải các bài tập.
C. KẾT LUẬN
	Tiết bài tập là tiết học quan trọng, giúp học sinh củng cố được lý thuyết, hiểu sâu hơn những vấn đề trừu tượng, rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Thiết kế bài dạy tiết bài tập nên được tiến hành thường xuyên trong quá trình dạy học. Việc đầu tư, chuẩn bị càng nhiều thì hiệu quả mang lại càng lớn. Chính vì thế đòi hỏi sự yêu nghề - tận tụy với công việc của người giáo viên. Thiết kế cách dạy tiết bài tập tốt góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng học tập của bộ môn. 
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến
- Áp dụng cho học sinh khối 12 trường THPT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
6. Thời điểm áp dụng
- Từ 1/9/2015 đến 1/3/2016
7. Hiệu quả mang lại
          Qua thực tế giảng dạy ở các lớp 12 ,vận dụng các phương pháp dạy học nói trên, tôi nhận thấy kết quả cuối học kì I của học sinh có sự chuyển biến tích cực, đạt chỉ tiêu đề ra, học sinh khá chủ động trong việc giải các bài tập.
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